
STT Mã  số CCHN Họ và tên Ngày sinh Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

1 HTV-00200838 Bùi Quang Thành 24/09/1997
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình III

2 HTV-00200839
Nguyễn Trung 
Kiên

30/11/1998
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Định giá xây dựng III

3 HTV-00200840 Lê Minh Đức 06/09/1999 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III

Thiết kế kết cấu công trình II

Giám sát công tác xây dựng công trình II

5 HTV-00200841 Nguyễn Cao Luận 07/06/1970
Kiến trúc sư ngành 
Kiến trúc

Thiết kế quy hoạch xây dựng II

6 HTV-00200842 Nguyễn Minh Tuân 26/10/1997
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông.

Giám sát công tác xây dựng công trình III

7 HTV-00200843 Kiều Cao Trọng 06/07/1999
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình III

8 HTV-00070029 Nguyễn Văn Biểu 16/08/1987 Kỹ sư Xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

9 HTV-00200844 Trần Thế Thuận 28/02/1991
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình II

10 HTV-00015549 Nguyễn Tuấn Anh 07/05/1976
Kiến trúc sư ngành 
Kiến trúc công trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

11 HTV-00013159 Mai Quốc Huy 05/07/1980

Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng ngành Xây dựng 
dân dụng và công 
nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

12 HTV-00089001 Trần Mạnh Hà 16/02/1986
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình II

13 HTV-00002176 Nguyễn Hải Thanh 29/07/1984 Kỹ sư Xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

14 HTV-00200845 An Thị Thùy Linh 02/03/1998 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III

15 HTV-00101249 Mạc Thị Hồng Huệ 05/12/1996 Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II

16 HTV-00049994 Trần Văn Dân 14/05/1980
Kỹ sư xây dựng đường 
bộ - Ngành Xây dựng 
Cầu đường

Khảo sát địa hình II

17 HTV-00077983 Lê Thanh Nguyên 26/11/1984
Kỹ sư xây dựng cầu – 
đường

Khảo sát địa hình III

18 HTV-00077984 Nguyễn Tiến Lâm 26/12/1989
Kỹ sư Xây dựng cầu 
đường

Khảo sát địa hình III

19 HTV-00096006 Nguyễn Văn Ngọc 09/11/1986
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Khảo sát địa hình II

20 HTV-00077987 Bùi Trung Hiếu 11/12/1991 Kỹ sư kỹ thuật địa chất Khảo sát địa chất công trình II

21 HTV-00077988 Trần Thùy Linh 01/12/1991 Kỹ sư Kỹ thuật địa chất Khảo sát địa chất công trình III

22 HTV-00070015 Vũ Đức Thiện 25/10/1973
Kỹ sư Kỹ thuật Địa 
chất

Khảo sát địa chất công trình III

23 HTV-00200846 Đỗ Mai Anh 01/01/1996
Kỹ sư Kỹ thuật Địa 
chất

Khảo sát địa chất công trình III

24 HTV-00200847 Đào Mạnh Hiệp 05/03/1998
Kỹ sư Kỹ thuật Địa 
chất

Khảo sát địa chất công trình III

25 HTV-00040133 Lê Xuân Trường 11/7/1972 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

HTV-00193728
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4 Lê Trung Kiên 22/11/1993
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng



Định giá xây dựng III

Khảo sát địa hình III

Giám sát công tác xây dựng công trình III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

27 HTV-00146988
Nguyễn Tiến 
Khánh

30/09/1973
Kỹ sư Xây dựng Đường 
bộ ngành Xây dựng 
Cầu Đường

Giám sát công tác xây dựng công trình II

28 HTV-00128379 Trần Thị Huyền 23/09/1981
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
Đường bộ ngành Xây 
dựng Cấu Đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

29 HTV-00071856 Mạc Đức Hòa 05/02/1993
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Giám sát công tác xây dựng công trình II

30 HTV-00004528 Đỗ Thái Bình 19/05/1973
Kỹ sư Cầu Hầm ngành 
Xây dựng Cầu Đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình III

Định giá xây dựng III

Giám sát công tác xây dựng công trình III

Giám sát công tác xây dựng công trình III

Định giá xây dựng III

33 HTV-00165841 Trần Minh Quân 30/12/1996
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Định giá xây dựng II

34 HTV-00121780 Bùi Đức Phương 07/02/1986
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
đường bộ

Định giá xây dựng III

35 HTV-00117059 Trần Hữu Trọng 13/04/1991
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Giám sát công tác xây dựng công trình II

36 HTV-00132104
Bùi Thị Thanh 
Luyện

10/05/1979 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II

37 HTV-00010987 Nguyễn Tiến Đạt 23/03/1973
Kỹ sư Thủy lợi ngành 
Công trình

Khảo sát địa chất công trình III

38 HTV-00085893 Lã Văn Toàn 29/03/1995
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật công trình xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình II

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống điện II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình II

40 HTV-00200849 Phạm Duy Thắng 03/04/1995
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật Điện, Điện tử.

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống điện III

41 HTV-00200850 Văn Ngọc Vượng 29/03/1985
Cử nhân Cao đẳng – 
ngành Kỹ thuật công 
trình

Giám sát công tác xây dựng công trình III

42 HTV-00200851 Trần Văn Ty 01/12/1990
Kỹ sư Công nghệ Nhiệt 
– Lạnh

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống thông 
gió - cấp thoát nhiệt

III

43 HTV-00086754 Võ Nguyên Phát 02/11/1987
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình II

Giám sát công tác xây dựng công trình III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

45 HTV-00160689 Võ Văn Trình 04/07/1996
Kỹ sư Xây dựng công 
trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình II

46 HTV-00181136 Huỳnh Văn Bông 20/10/1989
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình II

HTV-00200852

HTV-00200848

HTV-00083962

HTV-00167013

HTV-00173243

44 Bùi Cường 15/04/1992
Cao đẳng Công nghệ 
kỹ thuật công trình xây 
dựng

32 Nguyễn Chí Công 02/09/1998
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

39 Võ Tấn Thể 20/08/1987
Kỹ sư Công nghệ Kỹ 
thuật Điện, Điện tử

26
Nguyễn Thanh 
Tuấn

08/3/1977
Kiến trúc sư ngành 
Kiến trúc công trình

31 Tống Đức Ủy 16/01/1973
Kỹ sư Đường bộ ngành 
Cấu Đường



47 HTV-00181137
Nguyễn Thanh 
Truyền

04/02/1991
Kỹ sư Công nghệ tự 
động

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình II

48 HTV-00200853 Phan Tấn Minh 18/09/1996

Kỹ sư ngành Kỹ thuật 
xây dựng công trình 
giao thông (Xây dựng 
đường bộ).

Giám sát công tác xây dựng công trình III

49 HTV-00200854
Nguyễn Đoàn Văn 
Quí

10/08/2000
Cao đẳng Công nghệ 
kỹ thuật nhiệt.

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình III

50 HTV-00200855 Trần Việt Hải 05/03/1994
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình III

51 HTV-00200856
Nguyễn Trung 
Dũng

25/05/1987
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật điện.

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình III

52 HTV-00200857 Huỳnh Đề 05/09/1991
Cao đẳng Kinh tế xây 
dựng.

Giám sát công tác xây dựng công trình III

53 HTV-00051281 Hồ Văn Trung 13/04/1988
Kỹ sư Xây dựng Cầu - 
Đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

54 HTV-00200858 Trần Hiền Nhân 01/04/1996
Kỹ sư Kỹ thuật Công 
trình Xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình III

55 HTV-00200860 Huỳnh Tấn Phát 09/04/1999
Kỹ sư Công nghệ Kỹ 
thuật Công trình Xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình III

Giám sát công tác xây dựng công trình III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Định giá xây dựng III

57 HTV-00056733 Vũ Mạnh Hiền 18/10/1977
Kỹ sư Xây dựng ngành 
Vật liệu và Cấu kiện 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình II

58 HTV-00199170 Đoàn Quốc Dũng 31/08/1991
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp.

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

59 HTV-00200862 Võ Chí Hưng 05/01/1997
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật công trình xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình III

60 HTV-00079205 Lâm Thanh Tân 01/01/1981
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng.

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình III

Định giá xây dựng III

HTV-00200861

HTV-0020086361 Lê Hữu Hồ 02/03/1962
Kỹ sư Địa chất công 
trình

56 Hoàng Văn Đạo 03/02/1994 Kỹ sư Kinh tế xây dựng


